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Khoá 6

1 Đinh Thị Mỹ Linh 5063402076 TCC 6 3,79 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc
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2 Trịnh Lê Phương Thủy 5063402103 TCC 6 3,72 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

3 Nguyễn Hồng Anh 5063402034 TCC 6 3,65 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc

Khoá 7

4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5073101247 ĐT 7B 4,00 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc
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5 Tống Khánh Linh 5073101229 ĐT 7B 3,93 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc

6 Ngô Thị Thoa 5073101263 ĐT 7B 3,93 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc

7 Vũ Mai Hậu 5073402149 TCC 7 3,87 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc
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8 Nguyễn Thu Hà 5073101215 ĐT 7A 3,85 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc

9 Lê Thị Vân Anh 5073101203 ĐT 7B 3,78 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

10 Trần Thị Hiền 5073101219 ĐT 7B 3,74 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc
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11 Cù Thị Quỳnh Anh 5073101202 ĐT 7A 3,70 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

12 Phạm Thanh Nhàn 5073101244 ĐT 7A 3,70 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc

13 Nguyễn Thị Thu Hà 5073402145 TCC 7 3,67 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc
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14 Nguyễn Thanh Tú 5083402145 TC 8A 3,84 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc

15 Trần Thị Hoài Thu 5083402182 TC 8B 3,83 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc

16 Phạm Thị Thu 5083402140 TC 8A 3,80 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc
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17 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5083101296 ĐT 8B 3,70 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

18 Đào Thị Bích Phượng 5083101292 ĐT 8B 3,70 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc

19 Đỗ Quang Linh 5083402124 TC 8A 3,62 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc
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